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Nghiên  cứu "Hệ thống chính trị" của Việt  Nam thờ i  cận đại (1858-1945)  khỗng thề  
không nghiên cứu "Hệ thống chính trị" của nước  Pháp trong khoảng thời  gian t ư ơ n g  ứng
đố.

B<Vi lẽ lúc đó  Việt  Nam đá bị đế  quốc  Pháp ch iếm  làm thuộc địa, với  nghĩa rộng của  
từ  ngữ này. Việt  Nam lúc đó đã bị mất hết chủ quyền,  cả vê đối nội cũng như  đối  ngoại,  
từ  bộ phận đến toàn bộ đất nước .

D o  đó, "Hệ thống  chính trị" của Việt  Nam thời  cận đại chi là sự phản ánh một phan 
nào đấy "Hệ thống  chính trị" của n ư ớ c  Pháp lúc bấy giờ,  song  có sự điều chỉnh đề cho  
thích hợp  với  một địa bàn ờ  quá xa chính quốc  - một địa bàn vốn đã có  một hộ thổng  
quản lý đất n ư ớ c  tư ơ n g  đối  òn định.  Đây chính là một đặc điềm quan trọng của "Hệ 
thống  chính trị" của Việt  Nam thời  cận đại. Đ ặc  điềm này đ ư ợ c  thề hiện thông  qua hệ 
thổng  tồ ch ứ c  cai trị của thực  dân Pháp ờ  Đ ông  D ư ư n g  nói chung,  ở  Việt  Nam nói riêng,  
mà tôi đã có  dịp trình bày trong cuốn "chính quyền thuộc địa ờ  Việt  Nam trư ớ c  cách  
mạng tháng Tám năm 1945" Ờ  đây, trong khuôn khồ một bài báo về đề  tài "Hệ thống  
chính tri" trong lịch s ử  Việt  Nam; tôi chỉ xin ncu lên vài điềm làm tiền de  cho  việc nghiên  
cứu kỹ lư ỡ n g  về "Hệ thống  chính trị” thời  thuộc Pháp  ờ  n ướ c  ta.

Chúng ta đều biết,  khi Việt  Nam bị Pháp chiếm làm thuộc  địa thì n ư ớ c  Pháp đã theo  
chính thề Cộng hòa nghị viện.  Việc  tồ chức  các c ơ  quan nhà nước  tối cao  và những  
nguyên tắc tác động  qua lại giữa các cơ  quan đó của n ư ớ c  Pháp, đ ư ợ c  qui định hở i  H iến  
pháp năm 1875. Đ ứ n g  đău Nhà n ư ớ c  Pháp là chức  T ồn g  thống,  do  Q uốc  hội  hâu ra, với  
nhiệm kỳ- về nguyên tắc - là 7 năm. Tồng thống có quyồn hành rất l(Vn và đa dạng. Riêng  
VỄ quyền lập pháp đối  với  các thuộc địa của n ư ớ c  Pháp thì Hiến pháp năm 1875 không  
(!Ễ cập  tới  việc thủ t iêu đạo Sénatus-Consulte  ký ngày 3-5-1854 đã đ ư ợ c  H o à n g  đế  Pháp  
phê chuẫn mà nội dung của nó là: Hoàng đế nước  Pháp- tức người  đứng đău Nhà n ư ớ c  
-hoàn toàn nắm quyền lập pháp đối  với các  thuộc địa mà n ướ c  Pháp đã có  hoặc  sẽ  có,  
t rư ớ c  hoặc  sau năm 1854, trừ ba thuộc địa Mactin icơ ,  G o a đ ơ lú p  và Rcuyniông .  D o  đó,
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đạo S é n a tu s -C o n s u l te -  một vãn bản mang tính chất là một đạo luật của n ư ớ c  Pháp kề 
trên- mặc nhiên vẫn có  hiệu lực.  N g ư ờ i  đứng đău nhà nước  Pháp- tức T ồ n g  thống  d ư ớ i  
chính the C ộn g  hòa nghị viện-  cũng  mặc nhiên vẫn có quyền lập pháp đối  vớ i  các  thuộc  
địa.

T ừ  khi thành lập Liên bang  Đ ô n g  D ư ơ n g  - trong đó có Việt  Nam - nám 1887, thì 
đứng đầu Liên bang Đ ô n g  Dưorng là một viên chức  cao cấp người  Pháp,  mang c h ứ c  danh  
Toàn quyền Đ ô n g  D ư ơ n g ,  do T ồn g  thong Pháp bồ nhiệm bằng sắc lệnh, thông qua Hội  
đồng Bộ trưởng  Pháp. Quyền lực  của Toàn quyền Đ ô n g  Dưcrng đ ư ợ c  qui định ngày càng  
lớn,  thống  qua nhiồu sắc lệnh,  trong t iến trình hoàn chinh dần bộ  máy cai trị trên toàn  
cỏi  Đ ô n g  D ư ơ n g .  Trong số  những sắc lệnh này, có sắc lệnh ngày 21-4-1891 quy định:  
Toàn quycn Đ ô n g  D ư ơ n g  "là n gư ờ i  đ ư ợ c  ủy nhiệm thi hành những quyền lực  của n ư ớ c  
Cộng hỏa Pháp tại Đ ô n g  Dương'' ( le  déposi ta ire des pouvoirs  de ỉa R é pu b l ique  dans  
r i n d o c h i n e ) .  Đ iề u  đó  có nghĩa rằng, trong những quyền lực này bao hàm cả quyền lập 
pháp đối  vớ i  Đ ô n g  D ư ư n g .  Tóm  lại, Toàn quyền Đ ôn g  D ư ơ n g  nắm toàn bộ  các quyền  
sau: lập pháp,  lập quy, hành pháp,  và tư pháp ở  Đ ôn g  D ư ơ n g .  T Q Đ D  vừa ỉà người  "chỉ 
đạo tố i  cao và kiềm soát" mọi  lĩnh vực  hoạt động của các giới  thực dân ờ  Đ ô n g  D ư ơ n g ,  
vớ i  tư  cách là người  đại diện cho  chính quốc;  vừa là người  "liên lạc, điều hòa,  phối  hợp" 
các  lĩnh vực hoạt động  đó,  với  tư cách là người  đại diện cho chúng trướ c  chính quyền  
chính quốc .  N h ư  vậy là, cùng một lúc, những quyền lực, chức  năng,  nhiệm vụ và vị trí của  
Toàn quyen Đ ô n g  D ư ơ n g  đá thề hiện đ ư ợ c  hai chính sách cai trị lớn của thực  dân Pháp  
là: chính  sách "trung Ương tản quyền (déconcentration  administrative) ,  và chính sách  
"địa p h ư ơ n g  phân quyền” (decentra l i sa t ion  adiministrative) .

Đ c  thực  hiện có hiệu quả và gợn nhẹ những quyền lực của mình,  Toàn quyền Đ ô n g  
Dưcrng lại thi hành chính sách "địa phư ơ n g  phân quyền” trên địa bàn cai trị của mình.  
Liên bang  Đ ô n g  D ư ơ n g  bị chia làm 5 "xứ" (pays) ,  theo các thề ch ế  chính trị khác nhau: 
Nam Kỳ là "xứ" thuộc địa, do viên T hống  đốc  đứng  đầu; Bắc Kỳ là "xứ" bảo  hộ, do  viên  
T h ố n g  sứ  đứng đău; còn 3 "xứ": Trung Kỳ, Campuchia ,  Lào, tuy cũng là "xứ" bảo hộ,  
nhưng mỗi "xứ" lại do  một viên Khâm sứ  đứng  đầu. Toàn quyen Đ ô n g  D ư ơ n g  chỉ căn 
nắm lấy 5 viên chức  chóp bu đó.  Đ ế n  lượt mình,  mỗi viên c hức  đứng  đầu mỗi  "xứ" đó  lại 
nắm lấy màng lưới  những viên quan cai trị thực  dân đứng  đầu cap tinh thuộc  "xứ" mình  
cai trị. Hệ thống vua-  quan n gư ờ i  "bản xứ" đều trở thành công  cụ thống trị của các  viên  
c h ứ c  Pháp kề trên.

Một vấn đề đ ư ợ c  đặt ra là: Làm thế nào mà-với  một số  viên chức  thực dân c h ó p  hu 
đ ứ n g  đău các  cấp  chính quyền như vậy (Toàn quyền,  Th ống  đốc  = T h ố n g  sứ  = Khâm  
sứ, C ôn g  sứ = Quan cai trị chủ t ịch)  - chính quyền thuộc địa trong c ơ  cấu "Hệ thống  
chính trị” ờ  Việt  Nam thời  cận đại  lại có thề quản lý đ ư ợ c  toàn hộ Việt Nam, bảo đảm  
đ ư ợ c  sự thống nhẩt VỄ đ ư ờ n g  lổi chính trị đ ư ợ c  thực hiện ỏr Việt  Nam, bảo đảm đ ư ợ c  lợi  
ích của  các giai  cấp cấu thành nên chính quyền đó (tức  thực dân và phong k iến)  ?

Đây là một vấn đề không phài  dễ dàng giải đáp trong c h ố c  lát, mà cần phải đ ư ợ c  
ngh iên  cứu sâu và toàn diện trên ba phạm trù c ơ  bản là: c ơ  cấu tồ chức-  p h ư ơ n g  thức  
hoạt động  - và đào tạo, tuyền chọn,  sử  dụng công  chức chính quyền các cấp.

Song ,  ờ  đây tôi xin b ư ớ c  đău đề  xuất một số  điềm đáng lưu ý:

1. Vị trí, nhiệm vụ, quyền hạn, c hức  nảng ... của từng cá nhân (hoặc  tồ c h ứ c )  đêu  
đ ư ợ c  xác định rõ ràng, cụ thề. Mọi  mối  quan hệ trong quá trình vận hành của "Hệ thống  
chính trị" đẽu đ ư ợ c  bảo đảm nghiêm ngặt, như:
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- M ố i  quan hệ ủy quyẼn ( từ  trên xuống);

- M ố i  quan hệ đ ẳng  c ẵ p  ( từ  trên xuống);

- M ối  quan  hệ trách nh iệm  ( từ  d ư ớ ỉ  lên);

- M ố i  quan hệ kỷ luật ( t r ự c  t iếp,  gián t iếp )

2. Ch ính  q u y ề n  đả khai  thác  triệt  đề khả năng của các  tò c h ứ c  mạng c h ứ c  năng tư
vấn c h o  ch ính  quyền  về p h ư ơ n g  diện kinh tế-  xã hội nhằm đáp ứng  c h o  mục  t iêu thực  
dân.  C á c  tồ c h ứ c  tư vẫn  này đ ư ợ c  thiết  lập khồng phải  cùng  một lúc, mà trải dài  suốt  quá
trình t h ố n g  trị và khai  thác  của  thực  dân Pháp.  Yêu  cầu đến  đâu, thiết  lập h oặc  cải  t iến
đ ế n  đ ố  c h o  phù h ợ p  v ớ i  hoàn cảnh lịch s ử  cụ thề.

3. T u yệt  đố i  cấm  khôn g  đ ư ợ c  bàn tới  chính trị hoặc  những vẫn đề  l iên quan  đến  
ch ính  trị trong  c á c  tò c h ứ c  t ư  vấn cũng  như trong  c á c  tồ c h ứ c  dân c ử  như: các  V iệ n  dân 
biều ,  H ộ i  đ ồ n g  t h u ộ c  địa,  Đ ạ i  hội  đ ồng  lý tài, các H ộ i  đồng  hàng tinh,  v.v.. .  D u y  chi  có  
một tồ c h ứ c  đ ư ợ c  bàn đ ế n  mọi  vấn đề  - kề cả ch ính trị - s on g  quyỄn quyết  định lại thuộc  
về  c h ính  quyền .  Đ ó  là H ộ i  đ ô n g  Chính phủ Đ ô n g  D ư ơ n g  mà tiền thân của nó là H ội  đồng  
T ố i  c a o  Đ ô n g  D ư ơ n g ,  ra đ ờ i  từ  khi thành lập Liên b ang  Đ ô n g  D ư ơ n g  ngày 17-10-1887,  
vớ i  n h ữ n g  thành phần đ ư ơ n g  nhiên là:

- T o à n  quyền  Đ ô n g  D ư ơ n g  (chủ t ịch)

- T ò n g  tư  lệnh lực  l ư ợ n g  b ộ  binh viễn  chinh Pháp ở  Đ ô n g  D ư ơ n g

- T ồ n g  tư lệnh lực  l ư ợ n g  hải quân Pháp ở  V iễ n  Đ ô n g

- T ồ n g  thư  ký Phủ T oàn  quyền Đ ô n g  D ư ơ n g

- C hánh quan tư  pháp

- G iám  đ ố c  T h ư ơ n g  chính và Đ ộ c  quyền

- T h ố n g  đ ố c  Nam  kỳ

- T h ố n g  sứ  Bắc  kỳ

- C á c  viên Khâm sứ  Trung kỳ, Cam puch ia ,  Lào

- Chủ t ịch H ộ i  d ồ n g  T h u ộ c  địa Nam kỳ

- Giám  đ ố c  Tài  ch ính  Đ ô n g  D ư ơ n g

- T ồ n g  thanh tra C ô n g  ch ính Đ ô n g  D ư ơ n g

- C ác  viên c h ứ c  d ứ n g  đău các  c ô n g  sờ  chung cho  toàn Đ ô n g  D ư a n g

- M ột  n g ư ờ i  Việ t  ở  Nam  Kỳ ) Bốn  n g ư ờ i  này do

- M ột  n g ư ờ i  Việt  ờ  Trung  Kỳ ) quyền Đ ô n g  D ư ơ n g  lựa

- M ột  n g ư ờ i  Việ t  ờ  Bắc  Kỳ ) chọn  và chỉ  định hàng

- M ột  n g ư ờ i  C a m p u c h ia  ) năm

4. C ơ  quan ch ính quyền  các  cấp  cũng không đ ư ợ c  bàn tới  chính trị, mà chỉ  có  nhiệm
vụ ch ấp  hành và chi  đạo ,  giám sát v iệc  chấp  hành ỏr cấp  mình và cấp  d ư ớ i .

Tuy nhiên,  n h ữ n g  n g ư ờ i  đ ứ n g  đầu chính quyền ờ  từng  cấp  ( cấ p  "xứ", cấp  t inh)  thì
đ ư ợ c  quyền  (và cũ n g  là nghĩa vụ)  nhận xét,  phát  hiện nhữn g  gì trong  đ ư ờ n g  lối  chính trị
h o ặ c  trong  từng  chính sách  cụ thề nào đó mà mình thấy là chưa đ ư ợ c  h ợ p  lý, hoặc c h ư a  
phù h ợ p  vớ i  thuộc  địa nói chung,  với  địa bàn mình cai trị nói  r iêng.  D o  đó, những viên
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c hứ c  này đ ư ợ c  quyồn đề xuất ý kiến cá nhân và gửi  lên cấp  có  thầm quyền xem xét.  ĐiỄu  
này tạo cho các viên chức  đứng đâu c ơ  quan chấp hành các  cấp  nâng cao  đ ư ợ c  t ính năng  
động,  sáng tạo trong nghiệp vụ cai trị. C h ứ c  nầng chấp  hành và tư vấn của họ đ ư ợ c  kết  
hợp một cách hài hòa, trong khuôn khò kỷ luật cho phép.

5. V iệc  cai trị đ ư ợ c  coi  là một nghe,  nên những n gư ờ i  nằm trong g u ồ n g  máy chính  
quyen phải đ ư ợ c  đào tạo VỄ nghiệp  vụ cai trị. Ra trường,  họ phải  trải qua các  ngạch bậc  
từ thấp lên cao .  Mỗi khi chuyền ngạch bậc đều phải  trải qua khâu thi cử ,sát  hạch  theo  
c h ư ơ n g  trình, hoặc  xét duyệt theo  thành t ích , theo thâm niên.  D o  đó,  ngh iệp  vụ cai  trị 
ngày càng đ ư ợ c  nâng cao ,  lưcrng bồng  sẽ  thay đồi theo  trình độ nghiệp  vụ. T h e o  phưcrng  
thức  đào  tạo và sử  dụng này, đã có  trườ ng  hợ p  t iến từ vị trị "tập sự làm q u a n ” lên đ ế n  vị 
trí Toàn q u ố c  Đ ô n g  Dưcrng: Th í  dụ như Le Gal ỉen từ khi tốt nghiệp  T r ư ờ n g  T h u ộ c  địa  
(1895)  thì sau 26 nảm đã giữ  ch ứ c  Quyền T oàn  quyền Đ ô n g  Dưcrng (1921);  còn  Pierre  
Pasquier  phải  trải qua 30 năm ( từ  1898 đến 1928)  v.v...

6. VỄ các  tồ c hứ c  dân c ử  của ngườ i  Việt  Nam ờ  thời  kỳ cận đại cũng còn nhiều vấn  
đề phải  nghicn cứu thêm. Nguyên  vấn đẽ "tiêu chuẵn" thế  nào m ới  đ ư ợ c  bău và o  c á c  tồ  
c h ứ c  đó  (như: Viện dân biều,  H ội  đồng  hàng t ỉnh, Hội  đồng  Kỳ m ục . . . )  cũng  đả thấy  b ộ c  
lộ rõ tính chất  giai cấp của Hệ thống  chính trị thờ i  cận đại rồi. C ứ  cho  là các  tồ c h ứ c  dân  
c ử  đỏ  có tính chất  dân chủ đi - dù là dân chủ tư sản-  thì những thành viên trong tồ c h ứ c  
đó cũng đã rất bị hạn c h ế  trong v iệc  đấu tranh cho  quyền lợi  của giai  cấp  mình rồi.  Nó i  
chi đến v iệc  "đại diện  cho  dân" đề đấu tranh cho  lợi  ích của dân, của các tăng  l ớ p  khác  
với  giai cấp  của họ. Nhưng tồ c h ứ c  này chủ yếu chi đ ư ợ c  bàn đến  những  vẫn đề  gì mà 
chính quyền yêu cầu.  Mọi ý kiến của họ đều chi có  ý nghĩa tham khảo đố i  vớ i  chính  
quyền ờ  cấp  tư ơ n g  ứng.  N hững  tồ c h ứ c  dân c ử  này hoàn toàn mang  c h ứ c  nảng  tư  vấn  
-mà tính chất  tư vấn cũng rất hạn chế .  K hông thấy có  c h ứ c  năng  giám sát của c á c  tồ  c h ứ c  
dân c ử  này đố i  với chính quyền.

Tóm lại, trên đây chi mới là những suy nghĩ  b ư ớ c  đău trong quá trình nghiên  cứu  đỄ 
tài "Hệ thống  chính trị" ờ  Việt  Nam trong lịch sử ,  một đề tài rất lớn  và quan trọng,  có  
tính thực  t iễn rất cao.  D o  đó, có  gì chưa  đ ư ợ c  rõ ,c ó  gì chưa đúng,  xỉn đ ư ợ c  chi  bảo;  có  
gì chưa đủ, xin đ ư ợ c  gợi  ý.

Tô i  chi có một mong  muốn là làm sao  rút ra từ bài học  l ịch s ử  những  yếu  tố  h ợ p  lý 
de kố thừa, phát trỉèn, và nhửng yếu tố ch ư a  hợp  lý đề  cải t iến,  những  yếu tố  t iêu  c ự c  đề  
loại bỏ,  nhằm góp  phần xây dựng chính quyền nhà n ư ớ c  ta th ự c  s ự  có  hiệu lực.

Tôi  hoàn toàn nhất trí là chúng ta phải góp  phăn xây d ự n g  một nhà n ư ớ c  t h ự c  s ự  là 
của dân,  (J() dân,  vì dân.  Song,  ờ  đây tôi xin mạn phép nêu lên một ý kiến  nhỏ: H iệ n  nay,  
như chúng la đều đả thấy, có  những biều hiện t iêu c ự c  trong các  c ấp  chính  quyên  Nhà  
n ư ớ c .  D o  đó căn phải  khẳng định lại một cách nghiêm túc rằng:

- Đây là Nhà n ư ớ c  D o  Dân.

- Đả  D o  Dân thì phải Vì Dân

- Đá Vì Dân tất Dân sẽ ủng hộ,  và sẽ là Của Dân

CHÚ THÍCH

(1* Nhà x u ấ t  b à n  k h o a  h ọ c  x á  hội ,  x u ấ t  b à n  n ă m  1988,  ( 3 0 2  t r a n g )
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